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MÔN THI : SMI-MKT 251 (D-F) Học kì: II

Thời gian : 09h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 314/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214540913 Võ Viết Minh An SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

2 29214365802 Ngô Nguyễn Hoàng Anh SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

3 29214357810 Ngô Hoàng Anh SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

4 29209325664 Trần Thị Mai Anh SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

5 29204658514 Nguyễn Thị Lan Anh SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

6 29204354155 Trần Thị Kim Anh SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

7 29204340579 Đinh Phương Quế Anh SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

8 29204520403 Nguyễn Thị Hồng Ánh SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

9 29206258295 Nguyễn Thị Diệu Ân SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

10 29214357718 Nguyễn Gia Bảo SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

11 29214552353 Nguyễn Điển Cường SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

12 29208050350 Phạm Nhật Dên SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

13 29214761493 Phan Mạnh Duy SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

14 29214564728 Ngô Hữu Đạt SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

15 29214534387 Trần Phước Đạt SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

16 29204541866 Thái Thụy Tầm Giao SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

17 29214556044 Trần Hoàn Hảo SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

18 29204523580 Lưu Thiếu Hiền SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

19 29206761365 Đào Thị Huệ SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

20 29214541004 Nguyễn Văn Hùng SMI-MKT 251 D K29HP-QLC NỢ HP

21 29216258217 Phạm Nguyễn Hưng SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

22 29204365465 Lê Nguyễn Quỳnh Hương SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

23 29204564108 Vũ Thị Mai Hương SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

24 29214544351 Trần Trung Kiên SMI-MKT 251 D K29HP-QLC
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MÔN THI : SMI-MKT 251 (D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 314/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214537716 Lê Hoàng Gia Kiệt SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

2 29219339295 Nguyễn Quốc Khánh SMI-MKT 251 D K29HP-QLC NỢ HP

3 29214564110 Lê Việt Khoa SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

4 29214531944 Nguyễn Đăng Khoa SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

5 29218053334 Nguyễn Văn Lâm SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

6 29204524760 Trần Thị Mai Liên SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

7 29207341142 Huỳnh Thị Kim Loan SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

8 29214552415 Đỗ Thành Long SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

9 29204546023 Nguyễn Thị Ly SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

10 29204534407 Lê Thái Xuân Mai SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

11 29204355234 Phạm Thị Trà My SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

12 29214521406 Đinh Thị Kim Nga SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

13 29204665457 Lê Nguyễn Bảo Ngân SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

14 29204564425 Lê Thùy Ngân SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

15 29214565441 Ngô Thị Lệ Nghĩa SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

16 29214523364 Trần Đức Nguyên SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

17 29206650597 Nguyễn Thị Yến Nhi SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

18 29202933863 Nguyễn Lê Yến Nhi SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

19 29214664706 Trần Viết Thành Phát SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

20 29214341107 Nguyễn Văn Phát SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

21 29204523613 Nguyễn Trần Nhã Phương SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

22 29204350925 Nguyễn Thị Thu Phương SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

23 30214822959 Diệp Quang Quân SMI-MKT 251 D K30HP-QTC

24 29214358260 Nguyễn Hữu Phú Quý SMI-MKT 251 D K29HP-QTH NỢ HP
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MÔN THI : SMI-MKT 251 (D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 407/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204664481 Lê Thị Như Quỳnh SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

2 29204554698 Đặng Thị Thu Sương SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

3 29214541784 Trương Đình Tài SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

4 29214550628 Nguyễn Hữu Tín SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

5 29214341825 Hoàng Vĩnh Anh Tuấn SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

6 29214565312 Nguyễn Văn Tuấn SMI-MKT 251 D K29HP-QLC NỢ HP

7 29214565781 Nguyễn Thanh Tùng SMI-MKT 251 D K29HP-QLC NỢ HP

8 29214565385 Trần Thị Ngọc Thảo SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

9 29204365450 Lương Thị Thanh Thùy SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

10 29212735483 Nguyễn Đức Thủy SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

11 29204365463 Nguyễn Thị Thùy Trang SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

12 29204365241 Hồ Thị Thu Trang SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

13 29205058813 Nguyễn Thị Thùy Trang SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

14 29204525951 Lê Thị Thu Trang SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

15 29209434690 Hồ Thị Ngọc Trâm SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

16 29204341676 Nguyễn Thị Huyền Trâm SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

17 29204365374 Bùi Hoàng Bảo Trân SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

18 29204564935 Hồ Ngọc Bảo Trân SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

19 29214539301 Trần Văn Trương SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

20 29214335827 Nguyễn Trương Úc SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

21 29204757149 Nguyễn Trần Thục Uyên SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

22 29214624860 Đặng Quốc Việt SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

23 29214348088 Dương Nguyễn Việt SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

24 29209426209 Đặng Thị Triệu Vy SMI-MKT 251 D K29HP-QTH
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MÔN THI : SMI-MKT 251 (D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 407/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204555417 Trần Thị Thảo Vy SMI-MKT 251 D K29HP-QTH

2 29204532651 Võ Hoàng Yến Vy SMI-MKT 251 D K29HP-QLC

3 29208046629 Phạm Ngọc Anh SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

4 29204659136 Nguyễn Thị Minh Anh SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

5 29204645967 Nguyễn Lê Trâm Anh SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

6 29204653187 Võ Thị Mỹ Ánh SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

7 29214641039 Nguyễn Gia Bảo SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

8 29214621265 Phan Quốc Bảo SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

9 29212721971 Đỗ Văn Chiến SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

10 29204656766 Bùi Thị Ái Diệu SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

11 29204658748 Trần Minh Dung SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

12 29214653385 Trần Quốc Duy SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

13 29214658503 Đỗ Đình Đức SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

14 29214642713 Trịnh Minh Hải SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

15 29209331878 Đặng Ngọc Hân SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

16 29204621321 Lê Mỹ Hiền SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

17 29218156345 Chu Huy Hoàng SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

18 29214635037 Trần Quốc Hùng SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

19 29212280340 Nguyễn Phước Quang Huy SMI-MKT 251 F K29HP-QTM NỢ HP

20 27212242903 Hồ Anh Kiệt SMI-MKT 251 F K29HP-QTM NỢ HP

21 29214661422 Võ Như Minh Khang SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

22 29214646110 Nguyễn Đình Khoa SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

23 29204658495 Nguyễn Thị Ngọc Lan SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

24 29204660135 Vũ Thị Diệu Linh SMI-MKT 251 F K29HP-QTM
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MÔN THI : SMI-MKT 251 (D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 408/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204638531 Trần Ngọc Phương Linh SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

2 29204149796 Lê Thị Diệu Linh SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

3 29204654188 Trần Thị Thanh Loan SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

4 29214649093 Trần Bình Long SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

5 29204639434 Đoàn Thị Khánh Ly SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

6 29204362727 Nguyễn Thị Khánh Ly SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

7 29204653693 Nguyễn Thiên Lý SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

8 29214653174 Bùi Cao Minh SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

9 29208045629 Nguyễn Thị Thúy Ngân SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

10 29204659598 Huỳnh Kim Ngân SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

11 29204658641 Nguyễn Thị Kiều Ngân SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

12 29214665665 Đặng Ngọc Trung Nguyên SMI-MKT 251 F K29HP-QTM NỢ HP

13 29204665319 Nguyễn Thảo Thanh Nguyên SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

14 29204328436 Bùi Thị Thảo Nguyên SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

15 29204653584 Nguyễn Thanh Nhàn SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

16 29214665464 Trần Lê Đình Nhân SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

17 29204660601 Nguyễn Thị Hoài Nhi SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

18 29204653875 Trần Phi Nhi SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

19 29204629711 Đàm Thị Yến Nhi SMI-MKT 251 F K29HP-QTM NỢ HP

20 29204355236 Phạm Xuân Nhi SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

21 29204665169 Nguyễn Thị Kiều Oanh SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

22 29204649190 Lê Nguyễn Mai Phương SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

23 29214646484 Trần Văn Bảo Quân SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

24 29204659117 Nguyễn Thị Tú Quyên SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

25 29208147160 Nguyễn Trần Như Quỳnh SMI-MKT 251 F K29HP-QTM
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MÔN THI : SMI-MKT 251 (D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 07/06/2025   -   Phòng thi 408/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29206665434 Phí Thị Phương Quỳnh SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

2 29214637122 Nguyễn Đình Tài SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

3 29204665436 Dương Ngọc Khánh Tiên SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

4 29204664751 Lê Thị Thanh Tú SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

5 29204641867 Trương Thị Cẩm Tú SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

6 29214655167 Trần Thiên Tài Tuệ SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

7 29204664921 Hoàng Thị Phương Thảo SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

8 29204664505 Nguyễn Thị Thảo SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

9 29204653149 Đàm Thị Thanh Thảo SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

10 29214650949 Hoàng Đình Thắng SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

11 29204658922 Lê Anh Thi SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

12 29214658245 Trần Chí Thiện SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

13 29204639460 Nguyễn Thị Minh Thư SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

14 29204634319 Nguyễn Thị Anh Thư SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

15 29204658076 Đỗ Hoài Thương SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

16 29204640134 Nguyễn Vũ Hoài Thương SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

17 29204523507 Nguyễn Thị Quỳnh Trang SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

18 29204359519 Nguyễn Thị Quỳnh Trang SMI-MKT 251 F K29HP-QTM NỢ HP

19 29206242896 Huỳnh Ngọc Bảo Trâm SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

20 29204665221 Trần Thị Ngọc Trâm SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

21 29206640664 Lê Thị Minh Vân SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

22 29204660139 Lâm Thị Tú Viên SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

23 29214623735 Lê Nhật Vĩnh SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

24 29214655518 Trần Văn Ý SMI-MKT 251 F K29HP-QTM

25 29204645709 Trần Thị Ý SMI-MKT 251 F K29HP-QTM
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